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Phụ lục 1 

Danh sách ngành phù hợp  

(Kèm theo thông báo số           /TB-ĐHCN ngày        tháng      năm 2023 của Trường Đại 
học Công nghệ) 

 
STT Tên ngành 

1.  Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

2.  Kỹ thuật phần mềm 

3.  Hệ thống thông tin 

4.  Kỹ thuật máy tính 

5.  Trí tuệ nhân tạo 

6.  Công nghệ kỹ thuật máy tính 

7.  Công nghệ thông tin 

8.  An toàn thông tin 

9.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

10.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

11.  Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 

12.  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

13.  Kỹ thuật cơ điện tử 

14.  Kỹ thuật hàng không 

15.  Kỹ thuật không gian 

16.  Kỹ thuật điện 

17.  Kỹ thuật rađa - dẫn đường 

18.  Kỹ thuật thủy âm 

19.  Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

20.  Kỹ thuật y sinh 

21.  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 



 

  

22.  Kỹ thuật robot 

23.  Khoa học tính toán 

24.  Khoa học dữ liệu 

25.  Máy tính và khoa học thông tin 

26.  Toán tin 

27.  Kỹ thuật điện tử và tin học 

28.  Tin học và kỹ thuật máy tính 

 

 
 


